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BỐI CẢNH 1: NÓI VỀ THỜI TIẾT VIỆT NAM.

Wow, it’s so hot today! How do you deal with this heat?

Ôi, hôm nay nóng quá! Mọi người làm sao chịu được cái nóng này vậy?

Yes, summer in Hanoi can be brutal. We usually drink iced tea or fresh juice.

Đúng vậy, mùa hè ở Hà Nội có thể rất khắc nghiệt. Chúng tôi thường uống trà đá hoặc nước ép trái cây.

Is it always this humid here?

Ở đây lúc nào cũng ẩm thế này à?

Yes, especially in the summer. The humidity makes it feel hotter.

Đúng rồi, nhất là vào mùa hè. Độ ẩm làm cho trời càng nóng hơn.

What’s the temperature today?

Hôm nay nhiệt độ bao nhiêu vậy?

I think it’s around 35 degrees Celsius.

Tôi nghĩ khoảng 35 độ C đấy.

Does it rain often in the summer?

Mùa hè có hay mưa không?

Yes, we have sudden showers almost every afternoon.

Có, hầu như chiều nào cũng có mưa rào bất chợt.

What about winters here? Are they cold?

Thế mùa đông ở đây thì sao? Có lạnh không?

Not very cold, but it can get down to 10 degrees Celsius.

Cũng không quá lạnh đâu, nhưng nhiệt độ có thể xuống khoảng 10 độ C.

Do you get snow in Vietnam?

Việt Nam có tuyết rơi không?

No, we don’t. But it gets misty and damp.

Không, không có tuyết đâu. Nhưng trời sẽ có sương mù và ẩm ướt.

The sky looks so clear now. Do you think it’ll rain later?

Trời bây giờ trong xanh thế này. Cậu nghĩ lát nữa có mưa không?

It might. The weather here can change quickly.



Có thể lắm. Thời tiết ở đây thay đổi rất nhanh mà.

Do you use air conditioning a lot at home?

Nhà cậu có hay bật điều hòa không?

Yes, we can’t survive without it in summer!

Có chứ, mùa hè mà không có điều hòa thì không chịu nổi đâu!

Are summers always this sunny?

Mùa hè lúc nào cũng nắng như vậy à?

Most of the time, but typhoon season can bring cloudy days.

Phần lớn là vậy, nhưng vào mùa bão thì sẽ có nhiều ngày nhiều mây.

What’s the best season to visit Vietnam?

Mùa nào đẹp nhất để du lịch Việt Nam vậy?

Spring or autumn. The weather is mild and pleasant.

Mùa xuân hoặc mùa thu. Thời tiết lúc đó rất dễ chịu và mát mẻ.

Do you check the weather forecast daily?

Cậu có hay xem dự báo thời tiết không?

Not always, but it’s helpful during rainy season.

Cũng không thường xuyên lắm, nhưng vào mùa mưa thì rất cần thiết.

What’s your favorite kind of weather?

Cậu thích kiểu thời tiết nào nhất?

I love cool, breezy days. What about you?

Mình thích những ngày mát mẻ, có gió nhẹ. Còn cậu thì sao?

I prefer sunny but not too hot.

Mình thích trời nắng nhưng không quá nóng.

Have you ever experienced a tropical storm?

Cậu đã bao giờ trải qua bão nhiệt đới chưa?

No, I haven’t. Are they scary?

Chưa bao giờ. Bão có đáng sợ không?

Sometimes, but we’re used to them.

Thỉnh thoảng thôi, nhưng bọn mình quen rồi.

It feels hotter here than in California.

Ở đây cảm giác nóng hơn ở California nhỉ.

That’s because of the humidity.

Đó là vì độ ẩm đấy.

BỐI CẢNH 2: NÓI VỀ THỜI TIẾT LUÂN ĐÔN.

Do people in Hanoi like rainy days?



Người Hà Nội có thích những ngày mưa không?

Not really, because it causes traffic jams!

Không hẳn, vì mưa làm kẹt xe mà!

It’s so foggy today. Is this typical for London?

Hôm nay trời nhiều sương mù quá. Đây có phải kiểu thời tiết đặc trưng của London không?

Yes, London is famous for its foggy weather!

Đúng vậy, London nổi tiếng với thời tiết nhiều sương mù mà!

Does it always rain this much here?

Ở đây lúc nào cũng mưa nhiều như vậy à?

Pretty much. You should carry an umbrella everywhere.

Gần như vậy. Bạn nên mang ô đi mọi lúc mọi nơi.

How cold does it get in winter?

Mùa đông ở đây lạnh đến mức nào vậy?

Around zero degrees Celsius, but it rarely snows.

Khoảng 0 độ C, nhưng hiếm khi có tuyết.

The drizzle here is so light.

Mưa phùn ở đây nhẹ quá nhỉ.

Yes, it’s like a gentle mist most of the time.

Ừ, hầu như chỉ như một lớp sương mỏng thôi.

What’s the warmest month in London?

Tháng nào ấm nhất ở London vậy?

July, but even then, it’s not very hot.

Tháng 7, nhưng ngay cả lúc đó cũng không quá nóng.

Do people here like rainy days?

Người ở đây có thích những ngày mưa không?

Some do, especially if they can stay indoors.

Một số người có, nhất là khi họ có thể ở trong nhà.

I love how cozy cafes feel in this weather.

Tôi thích cảm giác ấm cúng của quán cà phê trong thời tiết này.

That’s why tea culture is so big here!

Đó là lý do văn hóa trà ở đây rất phổ biến!

Does it get sunny often?

Ở đây có hay có nắng không?

Sometimes, but it’s rare.

Thỉnh thoảng có, nhưng khá hiếm.

What do people do on sunny days here?

Vào những ngày nắng, mọi người ở đây thường làm gì?



They rush to parks to enjoy the sun!

Họ ùa ra công viên để tận hưởng ánh nắng!

How do you describe London’s weather?

Bạn miêu tả thời tiết London thế nào?

Unpredictable, for sure!

Chắc chắn là "khó đoán"!

Do you check the weather app often?

Bạn có hay xem ứng dụng dự báo thời tiết không?

Yes, you never know when it’ll rain.

Có chứ, vì chẳng bao giờ biết khi nào trời sẽ mưa.

I miss tropical sunshine.

Tôi nhớ ánh nắng nhiệt đới quá.

London’s weather is the opposite of tropical.

Thời tiết London thì hoàn toàn ngược lại với vùng nhiệt đới.

What’s the average temperature in spring?

Nhiệt độ trung bình vào mùa xuân ở đây là bao nhiêu?

Around 10 to 15 degrees Celsius.

Khoảng 10 đến 15 độ C.

Do you like walking in the rain?

Bạn có thích đi dạo dưới mưa không?

Sometimes, when I have the right shoes!

Thỉnh thoảng thôi, nếu mang đúng loại giày!

BỐI CẢNH 3: NÓI VỀ THỜI TIẾT Ở MỸ.

How do Londoners stay cheerful in gloomy weather?

Người London làm thế nào để vui vẻ trong thời tiết ảm đạm vậy?

Hot tea and warm scarves help.

Uống trà nóng và quàng khăn ấm là được.

Are winters long here?

Mùa đông ở đây có dài không?

Not really, but they feel longer because of the grey skies.

Cũng không hẳn, nhưng trời u ám làm nó có vẻ dài hơn.

The weather here is so pleasant. I love spring in California.

Thời tiết ở đây thật dễ chịu. Tôi rất thích mùa xuân ở California.

Yes, spring here is beautiful, with clear skies and mild temperatures.

Đúng vậy, mùa xuân ở đây rất đẹp, trời trong xanh và nhiệt độ ôn hòa.



Does it rain often in spring?

Mùa xuân có hay mưa không?

Not really. California is pretty dry.

Không nhiều đâu. California khá khô ráo.

What’s the temperature now?

Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu?

Around 20 degrees Celsius, I think.

Tôi nghĩ khoảng 20 độ C.

Do you get snow here?

Ở đây có tuyết rơi không?

Not in the cities, but the mountains do.

Không ở các thành phố, nhưng vùng núi thì có.

Summers must be hot here, right?

Mùa hè ở đây chắc nóng lắm, đúng không?

Yes, especially in Southern California.

Đúng vậy, đặc biệt là ở miền Nam California.

Do you like summer weather?

Bạn có thích thời tiết mùa hè không?

I do, but only near the beach.

Có, nhưng chỉ khi ở gần biển thôi.

What’s autumn like in the U.S.?

Mùa thu ở Mỹ như thế nào?

Cool and colorful, especially with the falling leaves.

Mát mẻ và nhiều màu sắc, nhất là khi lá bắt đầu rụng.

Do you use heaters in winter?

Mùa đông bạn có dùng máy sưởi không?

Yes, in most places.

Có, hầu hết các nơi đều dùng.

How hot does it get in the desert areas?

Các vùng sa mạc thì nóng đến mức nào?

It can reach 40 degrees Celsius or more.

Nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C hoặc hơn.

Is it windy here often?

Ở đây có hay có gió không?

Yes, especially in spring.

Có, nhất là vào mùa xuân.

What’s your favorite season?



Bạn thích mùa nào nhất?

I love autumn.

Tôi thích mùa thu.

Do Californians complain about the heat?

Người ở California có than phiền về cái nóng không?

Sometimes, but we’re used to it.

Thỉnh thoảng có, nhưng bọn mình quen rồi.

Does it rain a lot in winter?

Mùa đông ở đây có mưa nhiều không?

Yes, winter is the rainy season here.

Có, mùa đông là mùa mưa ở đây.

How do people dress for the weather here?

Mọi người mặc thế nào cho phù hợp với thời tiết ở đây?

Light layers in spring and summer, heavier ones in winter.

Mặc nhiều lớp nhẹ vào mùa xuân và mùa hè, còn mùa đông thì mặc dày hơn.

Are there tornadoes in California?

Ở California có lốc xoáy không?

Not usually, but we do have wildfires.

Thường thì không, nhưng ở đây hay có cháy rừng.

Do you think the weather affects people’s moods?

Bạn có nghĩ thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của con người không?

Definitely, sunny days make people happier.

Chắc chắn rồi, những ngày nắng làm mọi người vui vẻ hơn.

Is there much humidity here?

Ở đây có độ ẩm cao không?

Not much, it’s usually dry.

Không nhiều, thường thì khá khô ráo.

What’s winter like in Northern California?

Mùa đông ở miền Bắc California như thế nào?

Cooler, with more rain and occasional snow in the hills.

Mát hơn, có nhiều mưa và thỉnh thoảng có tuyết ở vùng đồi núi.

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com



Đúng vậy, mùa hè ở Hà Nội có thể rất khắc nghiệt. Chúng tôi thường uống trà đá hoặc nước ép trái cây.






